
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƯỜNG KHXH&NV                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                          

   Số:  19/QĐ- KHXH&NV                             Nghệ An, ngày  02 tháng 10 năm 2022 

     

     QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phân công giáo viên chủ nhiệm lớp,  năm học 2022 – 2023  

 

         HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

Căn cứ NQ số 12/NQ - HDDT ngày 21/7/2021 về việc thành lập Trường Khoa học 

xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh; 

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2022 – 2023 

Căn cứ vào yêu cầu của Nhà trường về việc tăng cường công tác quản lý toàn diện 

các mặt hoạt động đối với các lớp sinh viên; 

Xét đề nghị của Trợ lý Quản lý sinh viên;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

      QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Cử cán bộ phụ trách lớp, khóa sinh viên từ 60 – 63 ( Có DS kèm theo) 

Điều 2: Các cán bộ có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm theo dõi mọi hoạt động của 

lớp được phân công, thường xuyên báo cáo tình hình lớp trước Khoa, Trường và 

định kỳ hàng tháng dự sinh hoạt lớp theo quy định của Trường Đại học Vinh cùng 

với Trợ lý QLSV chỉ đạo Ban cán sự lớp, đoàn triển khai các hoạt động theo kế 

hoạch đạt kết quả tốt. 

Điều 3: Các cán bộ có tên ở điều 1 và các khoa đào tạo có cán bộ được phân 

công có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

 

 Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG               
     - Như điều 3  
     - Lưu VP và QLSV                                                                

 
  

         TS. Đinh Ngọc Thắng 
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP NĂM HỌC 2022 – 2023 

(Kèm theo QĐ số:19../QĐ-KHXH&NV ngày 02  tháng 10 năm 2022) 
 

TT LỚP GVCN SĐT LỚP TRƯỞNG SĐT 

GHI 

CHÚ 

1 
60B Báo chí Nguyễn Thanh Hải 0915 615 691 Nghiêm Sỹ Hoàng 0812 354 666   

2 
60B CTXH Nguyễn Thị Hoài An 0868 214 777 Nguyễn Ngọc Mai 0398 437 585    

3 
60B VNH Võ Thị Hoài Thương 0989 853 953 Nguyễn Văn Quân 0393 475  041   

4 
61B Báo chí Lê Thị Thu Hiền 0977 346 339 

Nguyễn Thị Thanh 

Ánh 
0987 516 816   

5 
61B CTXH Võ Thị Cẩm Ly 0962 248 209 Ng. T. Huyền Trang 0913 926 228   

6 
61B Du lịch Trần Thị Thuỷ 0978 852 519 Nguyễn Thị Thiết 0398 143 448   

7 
62B Báo chí Lê Thị Thanh Hiếu 0918 528 917 Đậu Thị Thuỳ Linh 0988 781 203   

8 
62B Du lịch 

Nguyễn Thị Thanh 

Thanh 
0915 165 852 Cao Thị Hồng Ngọc 0364 699 847   

9 

63B CTH - 

QLNN 
Trương Phương Thảo 0912 488 444 La Thị Điệp 0396 210 522   

10 

63B CTXH - 

QLVH  
Phạm Thị Oanh 0986 529 426 Nguyễn Thị Nhung 0332 663 107   

11 
63B- VNH  Võ Thị Anh Mai 0326 466 481 Trần Thế Triệu Sa 0347 037 123   

12 
60B1 Luật học  Nguyễn Thị Hà   0983860316 Nguyễn Thu Hằng 0386865076   

13 
60B2 Luật học  

Bùi Thị Phương 

Quỳnh 
0973388728 Trần Khánh Huyền 0947960358   

14 
60B Luật kinh tế Nguyễn Thị Mai Ly 0948293997 Đinh Tiến Hoàng 0836820129   

15 
61B1 Luật học  Cao Thị Ngọc Yến   0931399938 

Nguyễn Phạm Thảo 

Nguyên 
0947960358   

16 
61B2 Luật học 

Nguyễn Thị Thuỳ 

Dung 
0916168988 Đặng Minh  Ngọc 0862234202   

17 
61B Luật kinh tế  

Nguyễn Thị Phương 

Thảo (DS) 
0919041989 Nguyễn Đình  Dũng 0949668708   

18 
62B1 Luật học 

Nguyễn Thị Thanh 

Trâm  
0988726021 Lê Phi Khanh  0886246246   



19 
62B2 Luật học 

Nguyễn Thị Mai 

Trang  
0963561556 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
0395379686   

20 
62B3 Luật học Nguyễn Thị Mai Anh  0943603126 Hồ Thị Hải Yến  0399249220   

21 
62B1 Luật kinh tế Hồ Thị Hải 0976715872 Lê Thị Thùy Dương 0945852566   

22 
62B2 Luật kinh tế  Phan Nữ Hiền Oanh  0975637386 

Nguyễn Quỳnh 

Trang  
0913337658   

23 
63B1, Luật học  Hồ Thị Nga  0988841040 Ngô Lệ Quyên 0962141229   

24 
63B2, Luật học  

Đặng Thị Phương 

Linh   
0982032388 Trần Thị Cẩm Nhung 0977782210   

25 

63B1, Luật kinh 

tế  
Chu Thị Trinh  0985380090 Ngô Trí Long 0327189388   

26 

63B2, Luật kinh 

tế  

Nguyễn Thị Phương 

Thảo (KT) 
0904973151 

Hoàng Thị Phương 

Nam 
0987946977   

27 

63B3, Luật kinh 

tế  

Nguyễn Thị Hồng 

Nhật  
0919041989 Nguyễn Minh Hưng 0944246533   

 

      

 
 


